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Tóm t̷t:  Mỗi kĩ thuật dạy học đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Không một kĩ 

thuật dạy học nào là vạn năng và sử dụng trong toàn bộ quá trình dạy học. Tùy thuộc vào nội 
dung bài giảng mà GV có thể sử dụng kết hợp các kĩ thuật dạy học. Trên cơ sở tiếp cận lí luận và 
sử dụng  kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy là một trong những các thức đem lại hiệu quả 
cao trong dạy học. Trong phạm vi của bài bào này, ch�ng tôi đề xuất qui trình sử dụng kết hợp 
kĩ thuật dạy học mảnh ghép với kĩ thuật trạm trong quá trình dạy học nhằm kích thích hứng thú 
và phát huy tính tích cực cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở để các GV áp dụng vào 
quá trình tổ chức dạy học các học phần khác. Sinh viên có thể vận dụng vào quá trình học tập và 
giảng dạy sau này. 

Tͳ khóa:  Kĩ thuật dạy học tích cực, kĩ thuật trạm, kĩ thuật mảnh ghép. 
 

USING PIECE PUZZLE TECHNIQUE IN COMBINATION WITH GROUPWORK 
IN TEACHING THE SUBJECT “NATURAL AND SOCIAL TEACHING METHODS” 

FOR PRIMARY EDUCATION STUDENTS AT HOA LU UNIVERSITY 
 

Abstract: Each teaching technique has its own advantages and limitations. No teaching 
technique is universally applicable and can be used throughout the entire teaching process. 
Depending on the lesson content, teachers can combine various teaching techniques. Based on a 
theoretical approach to active teaching techniques and the application in practice, we propose a 
process of integrating piecemeal teaching techniques with station techniques in the teaching 
process. After experimentation, we observed that students are more interested and engaged in 
learning activities related to the course. The research results are a foundation for teachers to 
apply in organizing different modules. Students can apply these techniques in their future 
learning and teaching. 

Keywords: Active teaching techniques, groupwork techniques, puzzle piece techniques. 
 

1. ĐԉT VӷN Đԓ 
Trước nhֻng đòi hỏi của thֽc tiễn đất nước trên con đường hội nhập và phát triển th đổi 

mới giáo dục, trong đ đổi mới phương ph�p dạy học, kǫ thuật dạy học là một trong nhֻng nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Nghị quyԒt Hội nghị lần thứ 
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VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI khԆng định: “TiԒp tục 
đổi mới mạnh mԐ phương ph�p dạy và học theo hướng hiện đại; nhằm phát huy tính tích cֽc, 
chủ động, sáng tạo và vận dụng kiԒn thức, kǫ năng của người học; khắc phục l֣i truyền thụ �p đԊt 
một chiều, ghi nhớ m�y mc”. Nhiệm vụ này tiԒp tục được bổ sung trong đại hội XII, XIII của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. [1], [2]. 

Kǫ thuật dạy học là nhֻng biện ph�p, c�ch thức hành động của giảng viên (GV) và sinh viên 
(SV) trong các tình huống, hành động nhằm thֽc hiện giải quyԒt một nhiệm vụ cụ thể. Kǫ thuật dạy 
học tích cֽc là nhֻng kǫ thuật dạy học dạy c ý nghǫa đԊc biệt trong việc ph�t huy sֽ tham gia tích 
cֽc của SV vào qu� trnh dạy học, kích thích tư duy, sֽ s�ng tạo và cộng t�c làm việc của SV [5]. 
C thể kể đԒn c�c kǫ thuật (KT) thường d½ng trong dạy học học phần “Phương ph�p dạy học môn 
Tֽ nhiên và X hội” là KT thảo luận nhm, KT động não, KT khăn trải bàn, KT sơ đồ tư duy, KT 
mảnh ghp, KT phòng tranh, KT bể cá, KT trạm, gc, KT trò chơi ... [15]. Trong phạm vi bài b�o 
này, chúng tôi đề cập đԒn kǫ thuật dạy học mảnh ghp và kǫ thuật dạy học trạm. 

Kǫ thuật dạy học mảnh ghép và kǫ thuật dạy học trạm đ được nhiều tác giả đề cập đԒn 
trong các nghiên cứu như Nguyễn Lăng Bnh, Đ֣ Hương Trà [6] trong tài liệu “Dạy và học tích 
cֽc – Một số phương ph�p và kǫ thuật dạy học”; Nguyễn Văn Cường [5]; ĐԊng Thị Hoạt, Hà Thị 
Đức [10], Nguyễn Thanh Hải [9]; Nguyễn Minh Thiên Hoàng [11]; Hoàng Phúc [14]. Bộ giáo 
dục và đào tạo, tài liệu bồi dưỡng giáo viên về c�c phương ph�p và kǫ thuật dạy học tích cֽc [4]. 
Các nghiên cứu này đ trnh bày cơ s֫ lí luận của kǫ thuật mảnh ghép, kǫ thuật trạm và vận dụng 
c�c kǫ thuật này trong dạy học các môn học ֫ trường phổ thông.  

Học phần “Phương ph�p dạy học Tֽ nhiên và Xã hội” là 01 học phần bắt buộc trong 
chương trnh đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Học phần nhằm trang bị cho sinh viên 
các kỹ năng cần thiԒt như kǫ năng lֽa chọn và sử dụng c�c phương ph�p, kǫ thuật, hình thức tổ 
chức dạy học phù hợp, hiệu quả với nội dung tַng chủ đề, tַng bài học. Trên cơ s֫ đ, SV thiԒt 
kԒ kԒ hoạch dạy học và tổ chức dạy học các môn học về tֽ nhiên và xã hội ֫ tiểu học theo hướng 
tích cֽc hóa hoạt động của học sinh [3]. 

Qua thời gian giảng dạy, nghiên cứu và vận dụng c�c kǫ thuật dạy học tích cֽc vào trong 
quá trình giảng dạy. Chúng tôi nhận thấy, khi sử dụng kǫ thuật dạy học mảnh ghép với kǫ thuật 
trạm giúp SV hứng thú và tích cֽc hơn trong qu� trnh học tập, tַ đ góp phần nâng cao chất 
lượng giảng dạy và học học phần “Phương ph�p dạy học tֽ nhiên và xã hội”. 

2. NỘI DUNG 
2.1. Cơ sở lí luận 
2.1.1. Kĩ thuật dӴy học mӶnh ghép 
* Kǫ thuật mảnh ghép là kǫ thuật dạy học mang tính hợp tác, kԒt hợp giֻa cá nhân, nhóm và 

liên kԒt giֻa các nhóm nhằm giải quyԒt một nhiệm vụ phức hợp [5], [6]. 
* Cách tiԒn hành: Kǫ thuật mảnh ghp được thֽc hiện qua 02 vòng [4], [6]. 

 
Hnh 1: Sơ đồ minh họa sֽ sắp xԒp GV hoạt động trong kǫ thuật mảnh ghép 

Vòng 1: Nhóm chuyên gia 
- HS hoạt động theo nhóm, m֣i nhm được phân công một nhiệm vụ cụ thể 
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- Khi thֽc hiện nhiệm vụ học tập, các nhóm phải đảm bảo m֣i thành viên đều tr֫ thành 
“chuyên gia” của lǫnh vֽc đ tm hiểu và có khả năng trnh bày lại kԒt quả thֽc hiện nhiệm vụ 
của nhóm ֫ vòng 2. 

Vòng 2: Nhóm các mảnh ghép 
- HS hình thành nhóm mảnh ghép, sao cho các nhóm có tối thiểu một thành viên đԒn tַ 

m֣i nhóm chuyên gia. 
- KԒt quả thֽc hiện nhiệm vụ của vòng một được các thành viên trong nhóm mảnh ghép 

chia sԎ đầy đủ với nhau. 
- Sau khi tất cả các thành viên chia sԎ, các nhóm mảnh ghép thảo luận và thống nhất 

phương �n giải quyԒt nhiệm vụ phức hợp ban đầu. 
- GV đ�nh gi� tổng hợp hai vòng thảo luận. 
* Ưu điểm khi sử dụng kǫ thuật mảnh ghép [4] 
- Kǫ thuật này tạo c cơ hội cho SV hiểu sâu một vấn đề, SV không nhֻng hoàn thành 

nhiệm vụ mà còn phải chia sԎ cho người khác. 
- Kǫ thuật này góp phần phát triển kǫ năng giao tiԒp cho m֣i SV thông qua việc chia sԎ 

trong nhóm mảnh ghép. 
- Phát triển mối quan hệ giֻa SV-SV,  phát triển phẩm chất đoàn kԒt, giúp đỡ nhau trong 

học tập. 
* Hạn chԒ khi sử dụng kǫ thuật mảnh ghép  
- KԒt quả thảo luận phụ thuộc vào kԒt quả hoạt động ֫ vòng chuyên gia, nԒu vòng thảo 

luận này không có chất lượng thì cả hoạt động sԐ không có hiệu quả [11]. 
- Tốn thời gian để tổ chức hoạt động học tập cho SV thֽc hiện nhiệm vụ học tập với 02 vòng 

(vòng chuyên gia và vòng amnhr ghép), ảnh hư֫ng đԒn quá trình đ�nh gi� kԒt quả hoạt động [4]. 
2.1.2. Kĩ thuật dӴy học theo trӴm 
* Kǫ thuật dạy học theo trạm là một hình thức tổ chức hoạt động học tập trong đ HS thֽc 

hiện nhiệm vụ tại các vị trí khác nhau trong không gian lớp học (trạm), HS chiԒm lǫnh nội dung 
học tập khác nhau tại m֣i trạm và sau khi chuyển lần lượt qua các trạm thì SV hoàn thành nhiệm 
vụ học tập [6]. 

* C�c bước để tổ chức dạy học theo trạm: có thể chia thành 04 bước [7], [13] 
- Bước 1: Thống nhất nội quy học tập theo trạm. GV nêu rõ nhiệm vụ, cách thức hoạt động 

và sản phẩm tại m֣i trạm. 
 - Bước 2: Chia nhóm, chuẩn bị dụng cụ. GV có thể cho SV tֽ chia nhóm theo s֫ thích 

hoԊc GV tֽ chia nhm để việc học được thuận lợi và tránh mất nhiều thời gian. 
- Bước 3: Thֽc hiện nhiệm vụ. Tại m֣i trạm, SV hoạt động nhóm và hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. Sau khi đ hoàn thành nhiệm vụ được giao tại m֣i trạm, thì SV hoԊc phiԒu học tập sԐ 
được di chuyển đԒn trạm tiԒp theo để thֽc hiện nhiệm vụ tại trạm đ. 

- Bước 4: Đ�nh gi� sản phẩm m֣i trạm và chốt kiԒn thức. GV có thể gọi ngӾu nhiên SV đại 
diện cho nhóm lên báo cáo, các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xt, đ�nh gi� kԒt quả của nhóm 
vַa báo cáo. GV chốt kiԒn thức. 

 
Hnh 2: Sơ đồ dạy học theo kǫ thuật trạm 
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* Ưu điểm của kǫ thuật dạy học trạm [8] 
- SV c cơ hội nâng cao kǫ năng làm việc theo nhóm, kǫ năng tranh luận và kǫ năng giải 

quyԒt vấn đề. 
- Khắc phục được khó khăn thiԒu thốn về trang thiԒt bị nԒu cho SV tiԒn hành đồng loạt. 
- SV tích cֽc, chủ động tham gia giải quyԒt các nhiệm vụ học tập. 
* Hạn chԒ của kǫ thuật dạy học trạm [8] 
- Thời gian cần để tiԒn hành dạy 01 đơn vị kiԒn thức theo kiểu dạy học này thường dài hơn 

thời gian dạy dưới hình thức truyền thống. 
- GV phải có thời gian chuẩn bị nội dung và nguyên vật liệu công phu. 
2.1.3. Sử dֱng kĩ thuật dӴy học mӶnh ghép kết hợp với kĩ thuật trӴm 
M֣i kǫ thuật dạy học đều có nhֻng ưu điểm và hạn chԒ, phục vụ cho nhֻng mục đích kh�c 

nhau. Không một kǫ thuật dạy học nào là vạn năng và sử dụng trong toàn bộ quá trình dạy học, 
tùy thuộc vào nội dung bài giảng mà GV có thể phối hợp đa dạng c�c kǫ thuật dạy học. Trong 
nghiên cứu này, tôi trình bày cách sử dụng kǫ thuật mảnh ghép kԒt hợp với kǫ thuật trạm, cụ thể: 

* Bước 1: Hình thành nhóm chuyên gia 
- GV tổ chức chia các nhóm chuyên gia và giao nhiệm vụ cho tַng nhóm 
- SV thֽc hiện nhiệm vụ học tập tại nhóm chuyên gia theo thời gian quy định. 
* Bước 2: Hình thành nhóm mảnh ghép. GV hướng dӾn SV hình thành nhóm mảnh ghép . 
* Bước 3: GV kԒt hợp kǫ thuật trạm để tổ chức cho các nhóm mảnh ghép học tập 
GV thống nhất nội qui học tập tại các trạm. Lưu ý: m֣i 01 nhóm mảnh ghp được coi là 01 

trạm. M֣i 01 trạm có 01 chuyên gia của lǫnh vֽc mình nghiên cứu. Chuyên gia sԐ trình bày, chia 
sԎ kԒt quả học tập cho các thành viên của trạm mình trong một khoảng thời gian nhất định.  

Các thành viên trong trạm có thể đԊt câu hỏi để chuyên gia làm r» hơn vấn đề mnh chưa r». 
HԒt thời gian làm việc tại các trạm, GV hô hԒt giờ chuyển, các trạm sԐ di chuyển người 

hoԊc chuyển PHT sang trạm tiԒp theo (theo sơ đồ). Ở trạm đ chuyên gia của PHT tại trạm sԐ 
trình bày, chia sԎ về nội dung PHT đ cho c�c thành viên trong trạm. Các trạm lần lượt di 
chuyển cho đԒn hԒt nội dung học tập. 

C�c bước kԒt hợp kǫ thuật mảnh ghép với kǫ thuật trạm được minh họa ֫ hình 3. 

 
Hnh 3: Sơ đồ kǫ thuật dạy học mảnh ghép kԒt hợp với kǫ thuật trạm 

2.2. Ví dֱ minh họa 
Học phần “Phương ph�p dạy học Tֽ nhiên và Xã hội” gồm 3 chương: Chương 1 - Hướng 

dӾn dạy học môn Tֽ nhiên - Xã hội; Chương 2- Hướng dӾn dạy học môn Khoa học; Chương 3 - 
Hướng dӾn dạy học Lịch sử - Đại lí. Trong nghiên cứu này, tôi đưa ra ví dụ minh họa sử dụng kǫ 
thuật dạy học mảnh ghép kԒt hợp với kǫ thuật trạm để tổ chức dạy học một nội dung trong 
chương 2 - Hướng dӾn dạy học môn Khoa học. 
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Mục tiêu: SV x�c định được mục tiêu, nội dung, lֽa chọn c�c phương ph�p hoԊc hình thức 
tổ chức dạy học các chủ đề môn Khoa học lớp 4: Thֽc vật và động vật; Nấm; Con người và sức 
khỏe; Sinh vật và môi trường. 

Để tổ chức cho SV học tập phần này, GV sử dụng kǫ thuật dạy học mảnh ghép kԒt hợp với 
kǫ thuật trạm, cụ thể như sau: 

* Bước 1: Hình thành nhóm chuyên gia 
- GV tổ chức chia nhóm: Lớp D14TH5 có 40 SV, được chia thành 02 cụm, m֣i cụm có 04 

nhóm (trạm), m֣i nhóm có 05 SV. Cụ thể: 
+ Cụm 01 có 04 nhóm là A,B,C và D 
+ Cụm 02 có 04 nhóm là E,F,G và H 
- GV giao nhiệm vụ cho nhóm chuyên gia: GV yêu cầu các nhóm nghiên cứu đưa ra yêu 

cầu cần đạt của 4 chủ đề trong chương trnh gi�o dục phổ thông môn khoa học lớp 4. Làm việc 
theo nhm để x�c định yêu cầu về năng lֽc chung, năng lֽc đԊc thù, nội dung và đề xuất phương 
pháp/hình thức tổ chức dạy học các chủ đề. Thời gian làm việc nhóm là 25 phút. Nhiệm vụ tại 
các trạm như sau: 

Trạm A & Trạm E: Chủ đề Thֽc vật và động vật 
Trạm B & Trạm F: Chủ đề Nấm 
Trạm C & Trạm G: Chủ đề Con người và sức khỏe 
Trạm D & Trạm H: Chủ đề Sinh vật và môi trường. 

 
Hnh 4: Sơ đồ ch֣ ngồi các nhóm chuyên gia 

- SV thảo luận nhóm thống nhất ý kiԒn và hoàn thiện sản phẩm học tập chung của nhóm là 
thể hiện các yêu cầu dưới dạng phiԒu học tập hoԊc sơ đồ tư duy. Sau đ, m֣i trạm sԐ có 05 phút 
để dạy lại các nội dung mà GV yêu cầu cho nhau nghe. 

* Bước 2: Hình thành  nhóm mảnh ghép 
- GV cho m֣i nhóm chuyên gia 30 giây để c�c thành viên trong nhm đԒm số thứ tֽ tַ 1 đԒn 5.  
- GV hướng dӾn SV ֫ các nhóm chuyên gia di chuyển tạo nhóm mảnh ghép. Cụ thể 
Cụm 1 có các nhóm A, B, C và D: các bạn có số thứ tֽ 1 ֫ các nhóm về nhóm 1, số thứ tֽ 

2 ֫ các nhóm về nhóm 2, số thứ tֽ 3 ֫ các nhóm về nhóm 3, số thứ tֽ 4 ֫ các nhóm về nhóm 4. 
Ở cụm 1 còn dư 04 bạn mang số 5. Các bạn sԐ tֽ đ�nh số lại theo thứ tֽ tַ 1 đԒn 4 và di chuyển 
về các nhóm 1, 2, 3 và 4. 

Tương tֽ ֫ cụm 2 các nhóm E, F, G và H các bạn sԐ thֽc hiện đ�nh số thứ tֽ tַ 1,2,3, 4 và 
5. Sau đ di chuyển theo sֽ hướng dӾn của GV: Các bạn có số 1 về nhóm 1, số 2 về nhóm 2, số 
3 về nhóm 3, số 4 về nhóm 4 và số 5 sԐ được đ�nh lại số thứ tֽ tַ 1,2,3,4 và di chuyển về các 
nhóm1, 2, 3 và 4. 

- GV có thể kiểm tra xem đ đủ chuyên gia trong nhóm mảnh ghép chưa bằng cách gọi số. 
Tương tֽ các nhóm chuyên gia tֽ kiểm tra các thành viên trong nhóm mảnh ghp xem đ c đủ 
chuyên gia chưa. 
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Hnh 5: Sơ đồ tạo nhóm mảnh ghép 

* Bước 3: GV kԒt hợp kǫ thuật trạm để tổ chức cho các nhóm mảnh ghép học tập 
- GV giới thiệu m֣i nhóm mảnh ghp được coi là 01 trạm học tập. Ở cụm 1 có 04 trạm là 

1, 2, 3 và 4. Cụm 2 có 04 trạm là 1,2,3 và 4.  
Tại m֣i trạm có ít nhất 01 chuyên gia nghiên cứu về 01 chủ đề. Ở m֣i trạm chuyên gia của 

chủ đề nào sԐ chia sԎ nội dung nghiên cứu của chủ đề đ cho c�c thành viên trong nhm mảnh 
ghép cùng nghe, các thành viên lắng nghe, nhận xét và bổ sung. Thời gian chia sԎ của chuyên gia 
tại m֣i trạm là 5 phút. HԒt thời gian GV ra hiệu lệnh chuyển, các trạm sԐ di chuyển phiԒu học 
tập theo sơ đồ. Lưu ý, c�c trạm sԐ di chuyển phiԒu học tập theo cụm đ được phân chia. 

Tại m֣i trạm, chuyên gia của phiԒu học tập sԐ chia sԎ nội dung nghiên cứu mà mình phụ 
trách cho các thành viên trong nhóm cùng nghe. Thời gian chuyên gia chia sԎ là 5 phút. HԒt thời 
gian GV ra hiệu lệnh chuyển, SV sԐ chuyển phiԒu học tập theo sơ đồ mà GV chiԒu trên bảng. 
Với 4 nội dung học tập (4 chủ đề) phiԒu học tập sԐ dược di chuyển 3 lần qua các trạm. 

KԒt thúc thời gian làm việc tại các trạm, GV sԐ gọi ngӾu nhiên SV trong các trạm để báo 
cáo 01 nội dung học tập trên phiԒu học tập cơ ֫ trạm mình phụ trách. KԒt quả của báo cáo sԐ 
được tính cho các thành viên trong cả nhóm. 

GV chốt lại kiԒn thức sau m֣i nội dung SV báo cáo. 

 
Hình 6: Sơ đồ minh họa kԒt hợp kǫ thuật trạm với mảnh ghép 

Ví dụ: GV chốt kiԒn thức “chủ đề Thֽc vật và Động vật (Khoa học lớp 4)” 
* Năng lֽc đԊc thù 
➢ Năng lֽc nhận thức khoa học tֽ nhiên 
- Nhận biԒt được các yԒu tố cần cho sֽ sống và phát triển của thֽc vật (ánh sáng, không 

khí, nước, chất khoáng và nhiệt độ) thông qua thí nghiệm hoԊc quan sát tranh ảnh, video clip. 
- Trnh bày được thֽc vật có khả năng tֽ tổng hợp chất dinh dưỡng cần cho sֽ sống. 
- VԐ được sơ đồ đơn giản (hoԊc điền vào sơ đồ cho trước) về sֽ trao đổi khí, nước, chất 

khoáng của thֽc vật với môi trường. 
- Trnh bày được động vật không tֽ tổng hợp được các chất dinh dưỡng, phải sử dụng các 

chất dinh dưỡng của thֽc vật và sinh vật khác để sống và phát triển. 
- VԐ được sơ đồ đơn giản (hoԊc điền vào sơ đồ cho trước) về sֽ trao đổi khí, nước, thức ăn 

của động vật với môi trường. 
➢ Năng lֽc tìm hiểu môi trường tֽ nhiên xung quanh 



  67 

- Đưa ra được các dӾn chứng cho thấy động vật cần �nh s�ng, không khí, nước, nhiệt độ và 
thức ăn để sống và phát triển. 

➢ Năng lֽc vận dụng kiԒn thức, kǫ năng đ học 
- Vận dụng được kiԒn thức về nhu cầu của thֽc vật, động vật để đề xuất việc làm cụ thể 

trong chăm sc cây trồng và vật nuôi, giải thích được tại sao cần phải làm các công việc đ. 
- Thֽc hiện các công việc phù hợp để chăm sóc cây trồng (ví dụ như tưới nước, bón 

phân...) hoԊc vật nuôi ֫ nhà. 
* Năng lֽc chung 
Tùy theo nội dung của chủ đề hay bài học và phương ph�p/ kǫ thuật dạy học mà GV sử 

dụng có thể góp phần hình thành và phát triển một trong c�c năng lֽc chung dưới đây hoԊc cả 3 
năng lֽc. Cụ thể: 

➢ Năng lֽc tֽ chủ và tֽ học:  
- GV có thể phát triển năng lֽc tֽ học cho học sinh thông qua việc sử dụng phối hợp học 

tập ֫ lớp và học tập ֫ nhà, kԒt hợp đa dạng hoá các hoạt động học tập với các nội dung: Giao 
nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, phương tiện dạy học; Định hướng sưu tầm, điều tra, nghiên cứu thông 
tin, tranh ảnh liên quan đԒn bài học; Tổ chức các hoạt động khám phá ֫ trên lớp; Báo cáo kԒt 
quả; Tֽ đ�nh gi� và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.  

Ví dụ: Khi dạy mục 1. Chăm sc cây trồng hoԊc mục 2. Chăm sc vật nuôi trang 65 và 66, 
bài 17: Chăm sc vật nuôi và cây trồng (Khoa học 4). Có thể sử dụng phương ph�p quan s�t 
tranh/ảnh kԒt hợp với sử dụng kǫ thuật khăn trải bàn hoԊc kǫ thuật lẩu băng truyền để HS khám 
phá ra kiԒn thức. 

➢ Năng lֽc giao tiԒp và hợp tác  
- Biểu hiện thông qua chia sԎ thông tin, giúp đỡ bạn bè trong quá trình học tập; biԒt làm 

việc nhóm và hoàn thành nhiệm vụ học tập của mnh, giúp đỡ các thành viên trong nhóm cùng 
hoàn thành nhiệm vụ. 

- Ví dụ: Thông qua ví dụ ֫ phần năng lֽc tֽ chủ và tֽ học. GV giao nhiệm vụ cho HS làm 
việc nhóm và thảo luận chia, sԎ kԒt quả học tập về các việc nên làm và không nên làm để chăm 
sóc cây trồng hoԊc vật nuôi sԐ góp phần hình thành và phát triển ֫ trԎ năng lֽc giao tiԒp (chia sԎ, 
thảo luận) và hợp tác (làm việc nhm để hoàn thành nhiệm vụ học tập). 

➢ Năng lֽc giải quyԒt vấn đề và sáng tạo 
- Biểu hiện thông qua việc nhận biԒt được vấn đề thường gԊp trong môi trường Tֽ nhiên 

và xã hội; đԊt câu hỏi, tìm kiԒm thông tin để giải thích; đưa ra ý kiԒn/ bình luận theo cách khác 
nhau về một số sֽ vật hiện tượng diễn ra trong môi trường Tֽ nhiên và xã hội. 

- Ví dụ: Thông qua ví dụ đ nêu ֫ trên HS có thể đưa ra các ý kiԒn khác về chăm sc cây 
trồng hoԊc vật nuôi tại gia đnh mnh. 

* Nội dung 
Chủ đề Thֽc vật đề cập đԒn 02 nội dung lớn: 
- Nhu cầu sống của thֽc vật và động vật: 
+ Nhu cầu ánh sáng, không khí, nước,, nhiệt độ, chất kho�ng đối với thֽc vật (bài 15- thֽc 

vật cần g để sống). 
+ Nhu cầu ánh sáng, không khí, nước,, nhiệt độ, chất kho�ng đối với thֽc vật (bài 16- động 

vật cần g để sống). 
- Ứng dụng thֽc tiễn về nhu cầu sống của thֽc vật, động vật trong chăm sc cây trồng (bài 

17- chăm sc cây). 
*  Phương ph�p/kǫ thuật tổ chức dạy học 
- Phương ph�p thảo luận nhóm: Để hoạt động thảo luận nhóm mang lại hiệu quả cao trong 

việc hình thành và phát triển NL tֽ học cho HS, GV nên khai thác sử dụng c�c kǫ thuật dạy học 
tích cֽc trong thảo luận nhm như: kǫ thuật mảnh ghp, kǫ thuật XYZ, kǫ thuật khăn trải bàn, kǫ 
thuật “Chúng em biԒt 3”, kǫ thuật KWLH, lẩu băng truyền … 
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- Phương ph�p điều tra, là phương ph�p dạy học trong đ gi�o viên tổ chức cho học sinh 
tham gia tìm hiểu thֽc trạng một số vấn đề c liên quan đԒn bài học. Ví dụ: trong chủ đề: Thֽc 
vật và động vật; Sinh vật và môi trường. Ví dụ, điều tra tìm hiểu các việc làm giֻ cân bằng chu֣i 
thức ăn trong tֽ nhiên ֫ gia đnh và địa phương.  

- Phương pháp thí nghiệm, là phương pháp giáo viên cùng học sinh sử dụng các dụng cụ 
thí nghiệm để tái tạo các hiện tượng xảy ra trong thֽc tԒ, tַ đ tm hiểu và rút ra nhֻng kԒt luận 
khoa học. Ví dụ: Khi dạy các yԒu tố cần cho sֽ sống và phát triển của thֽc vật, giáo viên tổ chức 
cho học sinh làm thí nghiệm ảnh hư֫ng của �nh s�nh, nước tới cây trồng. 

2.3. KԒt quả nghiên cứu 
Sau một thời gian áp dụng các kǫ thuật dạy học tích cֽc, đԊc biệt khi áp dụng kǫ thuật dạy 

học mảnh ghp và kǫ thuật trạm vào tổ chức dạy học học phần “Phương ph�p dạy học Tֽ nhiên 
và Xã hội” ֫ lớp D14TH5 với 40SV là nֻ, không có sֽ biệt về dân tộc và tôn giáo. Chúng tôi 
tiԒn hành khảo s�t đ�nh gi� mức độ hứng thú và tính tích cֽc học tập của SV. 

3.1. Đ�nh gi� mức độ hứng thú học tập của Sinh viên. 
Thứ nhất: Đánh giá mức độ hứng thú học tập của SV trước và sau khi áp dụng kǫ thuật dạy 

học thông qua câu hỏi: “Mức độ hứng thú của anh (chị) với học phần “Phương ph�p dạy học Tֽ 
nhiên và Xã hội”. KԒt quả khảo s�t thu được ֫ hình 6. 

 
Hình 7: Đ�nh gi� mức độ hứng thú học tập của Sinh viên 

KԒt quả trên cho thấy số SV rất hứng thú với học phần đ tăng lên 22,5%, hứng thú tăng 
lên 20% và số SV không hứng thú với học phần đ giảm 37,5%.  

Thứ hai: Để nhận biԒt hứng thú học tập học tập của SV với học phần Phương ph�p dạy học 
Tֽ nhiên và X hội, chúng tôi căn cứ vào c�c nhm dấu hiệu: th�i độ, hành vi, hoạt động của 
người học trong qu� trnh học tập trên lớp, ngoài giờ lên lớp. Chúng tôi đ quan s�t, phỏng vấn 
trֽc tiԒp SV, cụ thể: 

Về th�i độ học tập của SV với học phần, khi được GV hỏi: Hy nêu một vài cảm nhận/ suy 
nghǫ của anh (chị) về giờ học mà GV vận dụng c�c kǫ thuật dạy học tích cֽc? Với câu hỏi này c 
tới 89% SV trả lời thích thú với giờ học, giờ học diễn ra vui vԎ, thời gian trôi rất nhanh và không 
thấy mệt hay buồn ngủ khi học 3 tiԒt liền nhau, đԊc biệt là tiԒt 1 với khung giờ 13h. ĐԊc biệt, c 
tới 90% SV trả lời rất thích c�c giờ học mà GV sử dụng c�c kǫ thuật dạy học tích cֽc trong đ c 
kǫ thuật mảnh ghp, kǫ thuật trạm và sֽ kԒt hợp 02 kǫ thuật này trong dạy học. B֫i v, SV được 
thảo luận, chia sԎ và được trải nghiệm trֽc tiԒp c�c kǫ thuật mà trước kia c�c em chỉ được giới 
thiệu về lí thuyԒt mà chưa hề được trải nghiệm. Khi quan s�t, chúng tôi nhận thấy trên nt mԊt 
của c�c em đa phần rất vui tươi, phấn kh֫i khi tֽ mnh tm ra được tri thức mới, đԊc biệt nhận 
thấy sֽ sôi nổi, hào hứng khi c�c em tham gia làm việc nhm. C tới 85% SV đ mạnh dạn �p 
dụng kǫ thuật dạy học này vào c�c bài thֽc hành xây dֽng và tổ chức hoạt động học để dạy học 
môn Khoa học lớp 4. 
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Về hành vi và hoạt động học tập trên lớp. Chúng tôi tiԒn hành quan s�t SV trong c�c giờ 
học. KԒt quả c tới 90% SV chăm chú nhìn, tập trung nghe GV giảng và thֽc hiện c�c yêu cầu 
khi GV yêu cầu như thảo luận nhm, trả lời câu hỏi, hoàn thành phiԒu học tập và trao đổi với GV 
khi c thắc mắc. Với dấu hiệu hành vi ngoài giờ lên lớp thể hiện qua việc SV gԊp GV hoԊc liên 
hệ qua zalo, facebook để trao đổi, đԊt câu hỏi hoԊc nêu suy nghǫ c� nhân về vấn đề GV vַa 
giảng, tham khảo ý kiԒn GV để vận dụng kǫ thuật dạy học vào bài thֽc hành của mnh. SV tập 
trung thành nhm tranh luận, thống nhất tổ chức kԒ hoạch bài dạy vận dụng c�c kǫ thuật dạy học 
mà GV đ �p dụng. Với nhm dấu hiệu này c tới 78% SV. 

Do đ, khi sử dụng c�c kǫ thuật dạy học, đԊc biệt là 02 kǫ thuật dạy học mảnh ghp và kǫ 
thuật trạm đ gp phần làm tăng hứng thú học tập của SV trường Đại học Hoa Lư với học phần 
“Phương ph�p dạy học Tֽ nhiên và X hội”. 

3.2. Đ�nh gi� tính tích cֽc học tập của Sinh viên 
Thứ nhất: Đ�nh gi� tính tích cֽc học tập của SV thông qua hoạt động nhm, chúng tôi sử 

dụng bảng tiêu chí: Đ�nh gi� tính tích cֽc học tập của c�c nhm [12] 

Bảng 2: Đ�nh gi� tính tích cֽc của c�c nhm 

Tiêu chí Mֵc đ֥ 
1 2 3 

1. Sֽ tham gia 
hoạt động 
trong nhóm 

Tham gia đầy đủ tại c�c 
trạm và mảnh ghp nhưng 
không làm việc 

 

Tham gia đầy đủ tại 
c�c trạm và mảnh 
ghp nhưng chưa 
chăm chỉ làm việc 

Tham gia đầy đủ và 
chăm chỉ làm việc tại 
m֣i trạm và mảnh 
ghép 

2. Trao đổi 
tranh luận 
trong nhóm 

Đôi khi không lắng nghe 
c�c ý kiԒn của nhֻng 
người kh�c, thường không 
c ý kiԒn riêng trong hoạt 
động nhm. 

Lắng nghe c�c ý kiԒn 
của người kh�c, đôi 
khi đưa ra ý kiԒn 
riêng của bản thân. 

Lắng nghe cẩn thận 
c�c ý kiԒn của người 
kh�c, thường xuyên 
đưa ra c�c ý kiԒn c� 
nhân. 

3. Sֽ hợp t�c 
trong nhóm 

Tôn trọng ý kiԒn của 
nhֻng thành viên kh�c và 
chưa hợp t�c đưa ra ý kiԒn 
chung 

Tôn trọng ý kiԒn của 
nhֻng thành viên 
kh�c và đôi khi hợp 
t�c đưa ra ý kiԒn 
chung 

Tôn trọng ý kiԒn của 
nhֻng thành viên 
kh�c và hợp t�c đưa ra 
ý kiԒn chung 

4. Hứng thú, 
nhiệt tnh 
thông qua 
hành vi học 
tập 

Tham gia tại c�c trạm, 
mảnh ghp nhưng không 
làm việc hoԊc không tập 
trung. 

Làm việc tại c�c trạm, 
mảnh ghp nhưng 
không sôi nổi, không 
c sֽ bàn t�n, tranh 
luận 

Nhiệt tnh, sôi nổi làm 
việc ֫ tất cả c�c trạm, 
mảnh ghp, c tranh 
luận, trao đổi với 
nhm và với GV 

5. Đọc tài liệu, 
hoàn thành 
nhệm vụ học 
tập 

Không tֽ lֽc thֽc  hiện 
nhiệm vụ để GV nhắc nh֫ 
nhiều lần 

Đọc tài liệu hoàn 
thành nhiệm vụ nhưng 
c sֽ trợ giúp của GV 

Tֽ đọc tài liệu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ 
được phân công 

6. Báo cáo 
tổng kԒt 

Không b�o c�o được hoԊc 
gọi lên b�o c�o kԒt quả 
một c�ch bắt buộc. 

Để GV chỉ định lên 
báo cáo, trình bày  rõ 
ràng. 

Xung phong báo cáo 
kԒt quả, trnh bày lưu 
loát, rõ ràng. 

Để đ�nh gi� được tính tích cֽc của SV, chúng tôi đ xây dֽng kԒ hoạch bài dạy, tổ chức triển 
khai thֽc nghiệm trên lớp và đ�nh gi� tính tích cֽc học tập của các thành viên trong nhóm thông qua 
sֽ đ�nh đồng đԆng lӾn nhau của các thành viên. KԒt quả đ�nh gi� được thể hiện ֫ hình 7. 
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Hình 8: Đ�nh gi� tính tích cֽc học tập của Sinh viên 

KԒt quả đ�nh gi� cho thấy ֫ mức 3 của 6 tiêu chí chiԒm tַ 65% đԒn 82,5%. Mức 2 tַ 
12,5% đԒn 17,5% và mức 1 chiԒm tỉ lệ không đ�ng kể và cao nhất là 12,5%. 

Thứ hai: Để đ�nh giá tính tích cֽc học tập của SV, chúng tôi căn cứ vào các biểu hiện của 
tính tích cֽc để đưa ra c�c tiêu chí và tiԒn hành đ�nh gi� tính tích cֽc của SV dֽa trên cơ s֫ 
quan sát và ghi chép qua các buổi học. KԒt quả đ�nh gi� được thể hiện ֫ hình 8. 

 
Hình 9: Gi�o viên đ�nh gi� tích tích cֽc học tập của sinh viên 

KԒt quả nghiên cứu ֫ hình 8 cho thấy, trên 50% SV rất tích cֽc tham gia đầy đủ các giờ 
học ֫ trên lớp, thֽc hiện các yêu cầu của GV trong lớp học và nhiệt tnh trao đổi, chia sԎ với bạn 
bè trong giờ học. Mức độ SV tích cֽc lắng nghe GV giảng bài và vận dụng c�c kǫ thuật dạy học 
vào các bài thֽc hành chiԒm trên 50%. Nhìn chung, tỉ lệ SV rất tích cֽc và tích cֽc được đ�nh 
giá ֫ các tiêu chí trên chiԒm trên 80%. Mức độ ít tích cֽc ֫ các tiêu chí chiԒm tַ 5% đԒn 17,5% 
và mֽc độ ít tích cֽc chiԒm tַ 0% đԒn 12,5%.  

Tóm lại, tính tích cֽc trong học tập của SV thể hiện chủ yԒu thông qua hành vi học tập của 
SV tַ khâu nghe giảng, thֽc hiện yêu cầu của GV, đԒn việc suy nghǫ, ph�t biểu thảo luận với 
bạn bè, thầy cô nội dung học tập 
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Như vậy, sau một thời gian sử dụng c�c kǫ thuật dạy học tích cֽc, đԊc biệt là kǫ thuật mảnh 
ghp và kǫ thuật trạm vào tổ chức dạy học học phần “Phương ph�p dạy học tֽ nhiên và xã hội” 
kԒt quả thֽc nghiệm cho thấy phần lớn các em SV hứng thú và tích cֽc hơn trong học tập. 

3. KԑT LUẬN 
KԒt quả nghiên cứu đ làm s�ng tỏ về cơ s֫ lí luận của c�c kǫ thuật dạy học tích cֽc. Trên 

cơ s֫ đề xuất qui trnh sử dụng kԒt hợp 01 kǫ thuật dạy mà bài viԒt đ đưa ra th c�c GV c thể 
vận dụng linh hoạt trong qu� trnh giảng dạy c�c học phần kh�c. Sinh viên c thể vận dụng vào 
quá trình học tập và giảng dạy sau này. Tַ hướng nghiên cứu này, c thể sử dụng kԒt hợp với 
c�c kǫ thuật dạy học tích cֽc kh�c như sử dụng sơ đồ tư duy, kǫ thuật khăn trải bàn, kǫ thuật 
KWLH ... hoԊc c�c dạng biԒn thể của 02 kǫ thuật này trong qu� trnh dạy học. 
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